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1 Trần Thị Lan Anh 13CGDTH1

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh A, Xã Vĩnh Thịnh, 

Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc 

Liêu

Giáo viên 0822800248 tranthilananhbl2019@gmail.com

2 Nguyễn Mai Phương 13CM1

Trường Mầm non Tân Thạnh 

, Ấp Xóm Mới, Xã Tân 

Thạnh, Thị xã Giá Rai, tỉnh 

Bạc Liêu 

Giáo viên 764283406 nguyenmaiphuongbl484@gmail.com

3 Phạm Kiều Xuyên 13CGDTH2

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền, Xã An Phúc, Huyện 

Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 859347994 hyeri354@gmail.com

4 Lê Thị Cẩm Qui 12CGDTH

Trường Tiểu Học Phú Lộc 1, 

Thị Trấn Phú Lộc, Huyện 

Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Giáo viên 378634609 Lethicamqui2k@gmail.com

5 Bùi Hoàng Mẫn 11CGDTH1
Công ty TNHH esscence 

fastener Việt Nam
Nhân viên 949638652 hoangman1806@gmail.com

6 Trần Thoại Vy 13CGDTH2
Trường tiểu học C Vĩnh 

Thanh
Giáo viên '0948449917 tranthoaivyttoa@gmail.com

7 Huỳnh Hậu Hữu 10DSPHH

Trường THCS Bông Văn 

Dĩa, tt Rạch Gốc, Ngọc 

Hiển, Cà Mau

Giáo viên 941579472 huuhuynh08061998@gmail.com

8 Lý Đoan Trang 11CM3

Trường MN Hoạ Mi, xã 

Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, 

tỉnh Bạc Liêu

Thư ký hội 

đồng trường
834669338

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM -  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

doantranghoami@gmail.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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9 Đặng Thu Uyên 13CGDTH2

Trường Tiểu học Hoa Lư, 

TT Châu Hưng, huyện Vĩnh 

Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Giáo viên 0945 155 543

10 Nguyễn Kiều Mị 12CM1
Trường mầm non Sơn Ca thị 

trấn Phước Long
Giáo viên 942731873 Nguyenkieumi2110@gmail.com

11 Trần Kim Thoa CGDTH Trường Tiểu Học Tâm Tâm giáo viên 898994052 Kimthoabhx@gmail.com

12 Nguyễn Thị Hồng Ly 11CGDTH2 Trường Tiểu học Lai Hoà 1 Giáo Viên 343109133 nguyenly181099@gmail.com

13 Trần Hửu Duy 10DSPSH
Trường THCS Hưng Thành, 

VL,BL.
Giáo viên 0839319849 200tranhuu@gmail.com

14 Lưu Thị Mộng Kiều 15CM2
Trường Mẫu giáo xã Vĩnh 

Thanh
Giáo viên 941310167 thimongkieul@gmail.com 

15 Lương Ngọc Trân 15CM1

Trường Mẫu giáo sơn ca 2 , 

khóm 5 , phường 1 ,tx giá rai 

, bạc liêu

Giáo viên 867088794 nt251708@gmail.com 

16 Huỳnh Cẩm Tú 8DSPSH
Công ty TNHH MTV Thủy 

Sản Trường Phúc
Nhân viên 0364562447 huynhcamtu8dhblsps@gmail.com

17 Lê Hồng Phượng 7GDTH

Trường Tiểu học Vĩnh Bình 

B, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa 

Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 0352803266 thanhhienhongphuong@gmail.com

18 Lê Nguyên Phương 10DSPSH

Trường Tiểu học Vĩnh Bình 

B, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa 

Bình, tỉnh Bạc Liêu

Nhân viên 0948554209 lenguyenphuong16@gmail.com

19 Huỳnh Việt Dương 7DSPT1 Trường THPT Lê Văn Đẩu Giáo Viên 945431624 huynhvietduong1193@gmail.com

20 Hứa Thị Tiết Chi 9DSPSH Trường THPT Bạc Liêu Giáo viên 942458590 huathitietchi1997@gmail.com

21 Trần Phương Thảo 9DSPSH Trường THPT Định Thành Giáo viên 854705376 tphuongthao09@gmail.com

22 Ngô Dương Kha 9DSPSH

Trường TH, THCS và THPT 

Hoàng Gia. Phường Tân 

Phong, Quận 7, TP HCM

Giáo viên 915402547 khango9dshsh@gmail.com

23 Ngô Ánh Dương 14CM2 

Trường Mầm non Sơn Ca, 

đường Võ Thị Sáu phường 3 

TP Bạc Liêu 

Giáo viên 832949646

dangthuuyenbl@gmail.com
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24 Trần Huỳnh Như 15CM1

Trường Mẫu giáo Vĩnh 

Thanh, xã Vĩnh Thanh, 

huyện Phước Long, tỉnh Bạc 

Liêu

Giáo viên 389197049

25 Bùi Như Ý 15CM2

Trường Mầm non Xã Hưng 

Phú, Huyện Phước Long, 

Tỉnh Bạc Liêu

giáo viên 989839240

26 Thạch Thị Như Vàng 5GDTH

Trường TH Hoàng Hoa 

Thám Hưng Hội_Vĩnh Lợi_ 

Bạc Lieu

Giáo viên 859780791 nhuvangbl@gmail.com

27 Đỗ Lưu Thảo Trang 9CM1 Trường Mầm non Bạc Liêu Giáo viên 837000800

28
Nguyễn Trần Tường 

Vi 
15CM1

Trường Mẫu Giáo Sơn Ca 2- 

Khóm 5, Phường 1, Thị xã 

Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu 

Giáo viên 374695232 nguyentrantuongvi431@gmail.com

29 Lê Hồng Khuyên 15CM1

Trường mẫu giáo Xã Vĩnh 

Phú Tây - Phước Long - Bạc 

Liêu

Giáo viên 866776470 lehongkhuyen518@gmail.com

30 Nguyễn Văn Yên 7DSPT2

Trường THCS Lý Thường 

Kiệt, Xã Vĩnh Hưng A, Vĩnh 

Lợi, Bạc Liêu

Giáo Viên 838080852 nguyenyen0888845084@gmail.com

31 Trần Ngọc Bảo Trân 15CM2

Trường Mầm Non Trăng 

Non, đường trần phú, P7, Tp 

Bạc Liêu

Giáo viên 942443918 tt3472375@gmail.com

32 Võ Thị Ái Huỳnh 8DSPS
Trường THCS và THPT 

Trần Văn Lắm
Giáo viên 828440474 aihuynh1996@gmail.com

33 Lâm Thuý Huỳnh 10DSPHH

Trường THCS Trần Phú, 

Long Điền, Đông Hải, Bạc 

Liêu

Giáo viên 918246844 lthuynhthcstp@gmail.com

34 Nguyễn Ái Húa 8DSPSH
Công Ty TNHH Kỹ Thuật 

Bao Bì MYS
Nhân viên 967317486 aihuanguyen@gmail.com
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35 Nguyễn Lê Ngọc Hân 15CM1

Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ - 

Đường 23/8 Phường 8, TP 

Bạc Liêu

Giáo viên 838049627 ngocnguyenhan162@gmail.com

36 Đặng Bích Tuyền 9DSPSH

Trường THCS Đông Thạnh, 

xã Đông Thạnh, huyện Hóc 

Môn, TP. HCM

Giáo viên 833211202 dangbichtuyen0608@gmail.com

37 Nguyễn Lam Ngọc 9DSPSH

Trường THCS Đông Thạnh, 

xã Đông Thạnh, huyện Hóc 

Môn, TP. HCM

Giáo viên 0832821799 nguyenlamngocnnl@gmail.com 

38 Tôn Chúc Đào 14CM1

Trường MN Hướng Dương, 

Vĩnh Thịnh,Hòa Bình, Bạc 

Liêu

Giáo Viên 824287394 tonchucdao@gmail.com

39 Hồ Huỳnh Như 5GDTH

trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn,  Phường 5, thành phố 

Bạc Liêu.

Giáo viên 943568153 nhuhuynhho6@gmail.com 

40 Trương Thị Mỹ Ngọc 13CGDTH2

Trường tiểu học Lê Lợi  Xã 

Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc 

Liêu

Giáo viên 915456708 myngoc24012001@gmail.com

41 Võ Chí Toại 10CĐGDTH
Trường tiểu học C Vĩnh 

Thanh
Giáo viên 868869427 vochitoai2311@gmail.com

42 Dương Thị Muội 9DSPHH Cái Nước Cà Mau nội trợ 948600571 duongthimuoi251292@gmail.com

43 Châu Sỉ Liêm 9DSPSH Dayeh University Du học sinh 948843373 liem.chausi13@gmail.com

44 Trần Thị Ngọc Nho 9DSPSH Dayeh University Du học sinh 363779471 Tranthingocnhost@gmail.com

45 Lê Ngọc Anh 14CM1

Truờng mẫu giáo Sao Mai, 

Xã Điền Hải, Huyện Đông 

Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 943035131 lengocanh100402@gmail.com

46 Nguyễn Cẫm Diền 14CM1

Truờng mẫu giáo Hướng 

Dương, Xã Long Điền Đông, 

Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc 

Liêu

Giáo viên 812250883
Nguyencamdien975@gmail.com
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47 Nguyễn Văn Đại 7DSPT2

Trường THCS PHONG 

THẠNH TÂY, Thị Xã Giá 

Rai, Tỉnh Bạc Liêu 

Giáo Viên 0833363014 nguyenvandai01233363014@gmail.com 

48 Nguyễn Sỹ Đan 9DSPHH

Trường THCS-THPT 

Nguyễn Huân; xã Nguyễn 

Huân, huyện Đầm Dơi,tỉnh 

Cà Mau

Giáo viên 0942050092 nguyensydan1997@gmail.com

49 Dương Thị Cẩm Tiên 9CM2 MN BB'S HOUSE,p3,Bl Giáo Viên 944669880

50 Ngô Huỳnh Tú Nhi 14CM2

Trường mầm non hoa 

sen,Nguyễn Đình 

Chiểu,P7,Bạc Liêu

Giáo viên 825418687

51 Mã Văn Mướt 10DSPHH

Trường THCS Lương Thế 

Vinh - xã An Phúc, huyện 

Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 886867368 mavanmuot1991@gmail.com

52 Nguyễn Thị Trinh 9SPSH
Công ty CP Trung Đông, tam 

phước Biên Hoà Đồng Nai.
Supervisor

53 Võ Hồng Luyến 15CM1
Trường mầm non Thần Đồng 

Việt,P1,Bạc Liêu
Giáo Viên 838666544 Hongluyen724@gmail.com

54 Đinh Nguyễn Thảo Vi 13CM2

Trường Mầm non Sơn Ca 3 

xã Vĩnh Mỹ B huyện Hoà 

Bình tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 947672619 dnthaovi.2001@gmail.com

55 Nguyễn Minh Đương 12DNV Hoà Bình, Bạc Liêu 777870668

56 Nguyễn Thị Băng Tâm 9DSPSH

CÔNG TY TNHH MTV 

GRAND WOOD (VN), Hội 

Nghĩa-Tân Uyên -Bình 

Dương

Shipping 

planner
946821775 ntbtam6343@gmail.com

57 Võ Thị Cẩm Chúc 13CM2

Trường Mầm non xã Phong 

Thạnh Tây A,  huyện Phước 

Long, Tỉnh Bạc Liêu 

giáo viên 376101001 camchuc21@gmail.com
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58 Trần Thị Bích Tuyền 13CM2

Trường mầm non Hài Mỹ, 

khu sx bình chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương

Giáo viên 948079710

59 Trần Võ Hải Đường 2SPS
Trường Cao đẳng KT-KT 

Bạc Liêu
Giáo viên 0947798791 Tranvohaiduongcm@gmail.com

60 Phạm Cúc Phương 2SPS
trường thpt phú tân, huyện 

phú tân, tỉnh cà mau 
Giáo viên "0943859159 phuongttdngdtxst@gmail.com

61 Lê Ái Nhi 2SPS

Trường THCS Lê Hồng 

Phong, Xã Điền Hải, huyện 

Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 0945169432 ainhi2skt024@gmail.com

62 Đặng Văn Lượng 2SPS

Trường THCS xã Phòng 

Thạnh Tây B, huyện Phước 

Long, tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 0946959794 dvluong2skt@gmail.com

63 Nguyễn Thị Đỗ Thư 2SPS
Trường THCS thị trấn Năm 

Căn
Giáo viên 943224522 thu90lamhai@gmail.com

64 Trần Thị Yến Nhi 12CM1 Trường mầm non Trăng Non Giáo viên 854284124 yntn.190800@gmail.com

65 Tô Thanh Hải 2SPS

Trường THCS Phạm Hùng, 

phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu 

Đốc, An Giang

Giáo viên 336794333 tothanhhai.kaodinh@gmail.com

66 Lý Kim Ngân 13CM2

Trường Mầm non Hoa Sen 

xã Vĩnh Mỹ A huyện Hoà 

Bình tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 947448295 Lykimngan2506@gmail.com

67 Ngô Bích Tia 2SPS

Trường THCS Phú Lộc 2, thị 

trấn Phú Lộc, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng 

Giáo viên 963253685 bichtiango@gmail.com

68 Nguyễn Hải Yến 2SPS
Công Ty CPTP XNK Quốc 

Việt 

Giám Đốc 

Kinh Doanh
0974672763 gaugauks@gmail.com

69 Lê Thị Cẩm Tú 2SPS Công Ty TNHH Sao Nam Nhân viên 0966621603 ltctu90@gmail.com

70 Châu Nhật Thanh 2SPS
Trường THCS thị trấn Năm 

Căn
Giáo viên 973814867 thanhthcsttnc@gmail.com
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71 Đào Hồng Đào 10DSPSH

Trường THCS xã Phong 

Thạnh Tây B, huyện Phước 

Long, tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 0949877065 hongdaoblu21@gmail.com

72 Nguyễn Cẩm Thùy 12CGDTH

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền, Vĩnh Trạch Đông, 

TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 0947623733 Thuynguyen0947623733@gmail.com

73 Nguyễn Thị Út 2SPS Trường THPT Cái Nước Giáo viên 942888869 huynhnguyenngockhue2019@gmail.com

74 Trần Thạch Bằng 2SPS
Trường PT DTNT THCS 

Trần Đề 
Giáo viên 0949069678 tranthachbang24@gmail.com 

75 Huỳnh Mỹ Hân 15CM1

Trường Mẫu Giáo Sơn Ca 2, 

Khóm 5, Phường 1, Thị Xã 

Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu 

Giáo Viên 818631424 hmhan2003@gmail.com

76 Võ Thị Thuý Diệu 5GDTH

Trường Tiểu học B thị trấn 

Phước Long, huyện Phước 

Long, tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 948947952 dieumom1993@gmail.com

77 Phan Thị Rí 2SPS Trường THPT Thới Bình Giáo viên 919310630 phanthiritb@gmail.com

78 Trịnh Xuân Diệu 2SPS Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo viên 949141785 trinhxdieu@gmail.com

79 Trần Mỹ Xuyên 2SPS
Trường THCS Ngô Quyền, 

Vĩnh Lợi, Bạc Liêu.
Giáo viên 0989642071 tranmyxuyen.ltk@gmail.com

80 Phạm Kiều Xuyên 13CGDTH2

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền, xã An Phúc huyện 

Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 859347994 Hyeri354@gmail.com

81 Lưu Huỳnh Thảo Yến 7CGDTH

Trường tiểu học Nguyễn 

Bỉnh Khiêm xã châu thới 

huyện vĩnh lợi bạc liêu

Giáo viên 947335008 Luuhuynhyenthao@gmail.com

82 Trần Kim Thoa 13CGDTH
Trường Tiểu học Tâm Tâm. 

Tràng An
Giáo Viên 898994052 Kimthoabhx@gmail.com

83 Lê Ngọc Hồng Quyên 11CGDTH1

Trường TH B xã Vĩnh 

Thanh, huyện Phước Long, 

tỉnh Bạc Liêu

Giáo Viên 366366901 hongquyen17021999@gmail.com

84 Hứa Thị Ngọc Trang 8DTA
Trường tiểu học Minh Diệu 

A- Hòa Bình - Bạc Liêu
Giáo viên 944896891 trangsly1402@gmail.com



85 Trần Hửu Duy 10DSPSH

Trường THCS Hưng Thành, 

xã Hưng Thành, huyện Vĩnh 

Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 839319849 200tranhuu@gmail.com

86 Đào Hồng Đào 10DSPSH

Trường THCS xã Phong 

Thạnh Tây B huyện Phước 

Long tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 949877065 hongdaoblu21@gmail.com

87 Võ Dương Linh 7CGDTH

Trường Tiểu học A xã Phong 

Thạnh Tây B huyện Phước 

Long tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 0354 998080 duonglinh.yvn@gmail.com

88 Danh thị út Mến 10DSPSH
THCS và THPT Trần Văn 

Lắm
Giáo viên 962677756 10dspsh.utmen@gmail.com

89 Nguyễn Cẩm Thuỳ 12CGDTH

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền, Vĩnh Trạch Đông, 

Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 947623733 Thuynguyen0947623733@gmail.com

90 Hứa Trường Luận 6SPĐL

Trường THCS Vĩnh Mỹ B, 

xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hoà 

Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 383606884 Truongluan1994@gmail.com

91 Đinh Thanh Nhật 11CGDTC
Trường THPT Ninh Thạnh 

Lợi
Giáo viên 839182617 nhutplpl@gmail.com

92 Nguyễn Chí Công 11CGDTC
Trường TH Lê Quý Đôn, 

phường 5, TP Bạc Liêu
Giáo viên 888123114 chicongnguyen050591@gmail.com

93 Lê Thị Huỳnh Như 11CGDTC

Trường tiểu học Vĩnh Phú, 

xã Ninh Quới A, huyện 

Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Giáo Viên 947425303 lethihuynhnhu1902@gmail.com

94 Hồ Thanh Phi 10CGDTC

Trường TH Đặng Thuỳ Trâm 

Ấp Cây Giá xã Định Thành 

huyện Đông Hải tỉnh Bạc 

Liêu

Giáo Viên 946625949 phi1506902@gmail.com

95
Lê Đức Nguyên 

Chương
11CGDTC Không có 886543260 ducchuong0101@gmail.com

96
Nguyễn Thị Thu 

Nguyên
11CGDTC

Trường TH-THCS Phong 

Thạnh A
Giáo Viên 857553631 Nguyendhbl123@gmail.com



97 Phạm Thành Ngọc 13CGDTC Bạc Liêu 789662010 Ptngoc13022001@gmail.com

98 Huỳnh Quốc Trung 11CGDTC

Trường TH Tân Thạnh A, xã 

Tân Thạnh, Thị xã Giá Rai, 

Tỉnh Bạc Liêu

Giáo viên 947356306 Trunggr7799@gmail.com

99 Trần Tuấn Thanh 12CGDTC

Trường tiểu học TRẦN ĐẠI 

NGHĨA xã LONG ĐIỀN 

TÂY, ĐÔNG HẢI, BẠC 

LIÊU

Giáo viên 949379523 vietteltranphu21s@gmail.com

100
Phạm Nguyễn Ngọc 

Giàu
12CGDTC

Trường TH Nguyễn Bỉnh 

Khiêm xã Long Điền Huyện 

Đông Hải Tỉnh Bạc Liêu

Giáo Viên 859459252 phamgiau2012@gmail.com

101 Lê Việt Chinh 11CM2 367798369 Levietchinh8369@gmail.com

102 Kim Thi Thoa 15CM1 327672601 thoakim028@gmail.com

TRƯỞNG KHOA

mailto:Levietchinh8369@gmail.com
mailto:thoakim028@gmail.com

